BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO
1. Tên ngành, nghề: Công tác xã hội
2. Mã nghề, nghề: 6760101
3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy 

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
6. Thời gian đào tạo: 3 năm, 6 học kỳ
7. Mục tiêu đào tạo
* Về kiến thức:



- Sinh viên được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. 


- Được trang bị các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội, công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng, kiến thức về chính sách an sinh xã hội với các nhóm đối tượng đặc thù; các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương;


- Được trang bị kiến thức về giao tiếp, thương thuyết, vận động;


- Nhận diện được hệ thống lý thuyết về hành vi con người, về hệ thống, lý thuyết tâm lý ứng dụng trong giải quyết vấn đề của đối tượng;


- Được trang bị kiến thức về phát triển cộng đồng, tiến trình giải quyết các vấn đề cộng đồng


- Trình bày được kiến thức tham vấn, trị liệu tâm lý;


- Nhận diện được kiến thức quản trị công tác xã hội;


- Được trang bị kiến thức về nghiên cứu trong công tác xã hội;


- Nhận diện được kiến thức về quản lý dự án, viết bản đề xuất dự án...
* Về kỹ năng:

- Vận dụng tốt và linh hoạt các kỹ năng lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, kỹ năng phỏng vấn, tham vấn, trợ giúp đối tượng;

- Thực hiện được kỹ năng xác định, thu thập thông tin; phân tích, đánh giá, chẩn đoán vấn đề của thân chủ;

- Biết thực hiện các công việc can thiệp, giải quyết vấn đề của thân chủ;

- Thực hiện được việc tham vấn trong công tác xã hội có hiệu quả;
- Thành thạo việc tiếp cận và thiết - Vận dụng được và linh hoạt các kỹ năng lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, kỹ năng phỏng vấn, tham vấn, trợ giúp đối tượng;

- Thực hiện được kỹ năng xác định, thu thập thông tin; phân tích, đánh giá, chẩn đoán vấn đề của thân chủ;

- Biết thực hiện các công việc can thiệp, giải quyết vấn đề của thân chủ;

- Thực hiện được việc tham vấn trong công tác xã hội có hiệu quả;
- Thành thạo việc tiếp cận và thiết lập mối quan hệ với thân chủ;

- Vận dụng được kỹ năng giải quyết xung đột trong nhóm và gia đình;

- Thực hiện được kỹ năng phát triển cộng đồng;

- Thực hiện được kỹ năng trị liệu tâm lý;

- Thực hiện được kỹ năng quản trị trong công tác xã hội.

- Thành thạo các kỹ năng Công tác xã hội với đối tượng dễ bị tổn thương


* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
- Đặt lợi ích của đối tượng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tượng; tôn trọng đời tư, quyền tự quyết và quyền bảo mật của đối tượng; khuyến khích, hỗ trợ đối tượng thực hiện những mục tiêu phù hợp;
- Không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hưởng đến công tác trợ giúp đối tượng;
- Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp;
- Luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức, công chức trong hoạt động nghề nghiệp;
- Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm;
- Hướng dẫn, giám sát được những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;
- Đánh giá được chất lượng khi tham gia các hoạt động.
* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ sở thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, dịch vụ xã hội; quản lý, đánh giá các dự án phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn hoặc các lĩnh vực liên quan như sức khỏe, giáo dục, pháp luật, truyền thông, văn hóa, tham gia các tổ chức đoàn thể hoặc tiếp tục học các bậc cao hơn về công tác xã hội như:
- Các tổ chức bảo trợ xã hội từ trung ương đến địa phương;

- Các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến Công tác xã hội;

- Các cơ quan nghiên cứu về kinh tế – xã hội;

- Các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; các Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm cai nghiện ma tuý, nuôi dưỡng người già, cán bộ chính sách,…

- Bệnh viện, Toà án, Ngành Văn hoá – Xã hội, Ủy ban Dân số các cấp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam;

- Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng, trẻ em, người khuyết tật, HIV/AIDS, sức khỏe,…

- Giảng dạy cho trẻ khuyết tật tại các trường công lập và tư thục và các trung tâm như trẻ khiếm thính, trẻ chậm phát triển trí tuệ.

8. Khối lượng kiến thức, kỹ năng và thời lượng

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2700 giờ; tương đương: 106 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung: 510 giờ (tương đương 26 tín chỉ), chiếm 18,9 % của khóa học


- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2190 giờ (tương đương 80 tín chỉ), chiếm 81,1 % của khóa học


- Khối lượng lý thuyết: 675 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2025 giờ 
	Bậc trình độ
	Chuẩn đầu ra

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có
	Thể hiện tại các môn học
	Khối lượng học tập (giờ/tín chỉ)
	Văn bằng cấp sau tốt nghiệp
	Ghi chú

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức tự chủ và trách nhiệm
	
	
	
	

	5 (trình độ cao đẳng)
	Kiến thức cơ bản:

- Nhận diện đúng và vận dụng phù hợp trong một số trường hợp cụ thể những NLCB của CNMLN, tư tưởng HCM và quan điểm, đường lối của Đảng vào cuộc sống và quá trình công tác;
- Có kiến thức cơ bản về Quốc phòng an ninh, thể dục thể thao; kiến thức về tin học, ngoại ngữ để áp dụng trong nhhiều trường hợp cụ thể của cuộc sống và công tác;

- Xác định được những hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp thường gặp trong cuộc sống và nơi công tác và những hiểu hiện của các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác.
	Kỹ năng nhận biết:

- Sử dụng được các kiến thức về chính sách xã hội, pháp luật, pháp chế xã hội, lý luận chính trị trong công tác;

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ trong quá trình công tác;

- Vận dụng hợp lý các kiến thức về an ninh quốc phòng trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội nơi công tác và trong cộng đồng dân cư;

- Biết tổ chức tập luyện một số môn TDTT để nâng cao sức khoẻ cho bản thân phục vụ công tác và cuộc sống.
	Làm việc độc lập:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 
- Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, địa phương nơi cư trú, nội quy nơi công tác;
- Đặt lợi ích của đối tượng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tượng;

- Tự tin, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, khẳng định năng lực của bản thân.
	- Chính trị

- Pháp luật

- Giáo dục Quốc phòng an ninh

- Tin học 

- Ngoại ngữ

- Giáo dục thể chất


	90/5
30/2 
75/3
75/3
120/6 

60/2


	Bằng tốt nghiệp cao đẳng
	

	
	Kiến thức cơ sở:

- Xác định được những kiến thức cơ bản về Xã hội học, chính sách xã hội làm cơ sở thực hành nghề;

- Có kiến thức về các kỹ năng sống cơ bản nhằm phục vụ cuộc sống và quá trình công tác;

- Biết được các bước điều tra xã hội làm cơ sở để nghiên cứu và thực tiến tác nghiệp nghề công tác xã hội;
- Nhận diện được một số kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống và công tác.
	Kỹ năng sử dụng: 

- Thành thạo các kỹ năng lắng nghe, quan sát, vấn đàm, đặt câu hỏi nhằm khuyến khích sự tham gia của thân chủ;
- Thực hiện hiệu quả các kỹ năng xác định, thu thập thông tin; phân tích, đánh giá, chẩn đoán vấn đề của thân chủ;
- Biết thực hiện các công việc can thiệp, giải quyết vấn đề của thân chủ;
- Thực hiện được việc tham vấn trong công tác xã hội có hiệu quả;

- Thành thạo việc tiếp cận và thiết lập mối quan hệ với thân chủ.
	Hướng dẫn, giám sát:

- Biết kèm cặp và hướng dẫn tình nguyện viên, cộng tác viên hoạt động trong lĩnh vực Công tác xã hội;
- Tôn trọng đời tư, quyền tự quyết và quyền bảo mật của đối tượng; khuyến khích, hỗ trợ đối tượng thực hiện những mục tiêu phù hợp;

- Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, sáng tạo và đổi mới trong các hoạt động nghiên cứu và thực hành nghề CTXH.
	- Xã hội học

- Chính sách xã hội

- An sinh xã hội và các vấn đề xã hội


	60/3

60/3

90/4

	
	

	
	Kiến thức chuyên môn:

- Phân tích được mối quan hệ An sinh xã hội với các vấn đề xã hội, vai trò của An sinh xã hội trong việc giải quyết các vấn đề của xã hội;

- Nhận diện được các quan điểm giá trị, các nguyên tắc, quy điều đạo đức trong ngành công tác xã hội, các kỹ năng và vai trò của nhân viên công tác xã hội;

- Phân tích được những biểu hiện cơ bản của hành vi con người và môi trường xã hội, xem xét nó trong hệ thống cá nhân, gia đình, nhóm và xã hội;

- Liệt kê được các phương pháp công tác xã hội với cá nhân, công tác xã hội với nhóm, phát triển cộng đồng, quản trị công tác xã hội trong quá trình trợ giúp thân chủ;

- Xác định được các bước xây dựng và quản lý dự án đúng quy định của pháp luật và đảm bảo được nguyên tắc trong ngành công tác xã hội;
- Trình bày và vận dụng được các nguyên tắc, giá trị đạo đức, các kỹ năng trong tham vấn cho các đối tượng;

- Hiểu biết về các vấn đề xã hội, hiểu biết về chính sách xã hội và phân tích được sự tác động của nó thông qua hệ thống dịch vụ xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội;
- Có các kiến thức về sức khỏe cộng đồng, về gia đình, về giới trong thực hành nghề nghiệp;

- Phân tích được tâm lý của các đối tượng yếu thế.
	Kỹ năng đánh giá, nhận xét và phản biện:

- Có khả năng tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến nghề công tác xã hội;
- Có kỹ năng cung cấp các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức xã hội trong các lĩnh vực an sinh xã hội, sức khỏe và giáo dục; 
- Áp dụng hiệu quả các kỹ năng lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, kỹ năng phỏng vấn, tham vấn, trợ giúp đối tượng;

- Thành thạo các kỹ năng xác định, thu thập thông tin; phân tích, đánh giá, chẩn đoán vấn đề của thân chủ;

- Biết vận dụng linh hoạt các bước can thiệp, giải quyết vấn đề của thân chủ;

- Thành thạo việc tiếp cận và thiết lập mối quan hệ với thân chủ;

- Thực hiện tốt kỹ năng phát triển cộng đồng;

- Tương đối thành thạo việc ghi chép hồ sơ thân chủ, hồ sơ cộng đồng;

- Thành thạo các kỹ năng Công tác xã hội với một số đối tượng yếu thế.


	Đánh giá: 

- Có năng lực đánh giá hiệu quả của các hoạt động chuyên môn trong quá trình công tác;
- Luôn bảo vệ thân chủ, không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hưởng đến công tác trợ giúp đối tượng;

- Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp;  
- Luôn thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người làm công tác xã hội trong hoạt động nghề nghiệp;

– Biết thể hiện sự tôn trọng các nền văn hóa khác nhau giữa các vùng địa lý và thích ứng được trong môi trường có yếu tố văn hóa đa dạng.
	- Thực hành điều tra xã hội học

- Nhập môn CTXH

- Hành vi con người và môi trường xã hội
- Công tác xã hội cá nhân
- CTXH với nhóm

- Phát triển cộng đồng
- Quản trị CTXH
- Quản lý dự án
- Tham vấn
-Sức khỏe cộng đồng

- Công tác xã họi với HIV/AIDS

- Gia đình học

- Giới và phát triển
Thực hành CTXH cá nhân
Thực hành CTXH nhóm
- CTXH với trẻ em

- CTXH với người khuyết tật
- CTXH với người nghèo

- Thực tế tại cơ sở 1

- Thực tế tại cơ sở 2

- Thực tập tốt nghiệp
	90/3

60/3

75/3

90/4

90/4

90/4

90/4

60/3
90/4
75/3

105/4

105/4

75/3

60/2
60/2
45/2

45/2

45/2

180/4

180/4

270/6
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